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Phụ lục 1 Giao chỉ tiêu thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế trong 4 tháng
cuối năm 2026

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày  15/9/2026 của UBND xã Thụy Hùng)

Đơn vị tính Chỉ tiêu 4 tháng cuối
năm 2026

A NÔNG, LÂM NGHIỆP
I NÔNG NGHIỆP

1

Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt Ha
               Trong đó: Lúa Ha 450
                               Ngô Ha 20
Tổng sản lượng lương thực Tấn
              Trong đó: Lúa Tấn 1.920
                              Ngô Tấn 117

2

Sản lượng một số cây công nghiệp, cây ăn quả
  Na Tấn -
 Rau các loại Tấn 286
 Thạch đen Tấn -
 Quýt Tấn 7
 Hồng Tấn 320

3

Chăn nuôi
  Tổng đàn trâu Con 975
  Tổng đàn bò Con 543
 Tổng đàn lợn Con 1.272
 Tổng đàn gia cầm các loại Con 33.123
 Sản lượng thịt hơi các loại Tấn 241

II LÂM NGHIỆP
1 Sản xuất cây giống Nghìn cây -
2 Tổng diện tích trồng rừng Ha 19
3 Trồng cây xanh phân tán Nghìn cây 48
4 Trồng dược liệu dưới tán rừng Ha 5

5

 Khai thác lâm sản
 - Khai thác gỗ tròn M³ 1.047
 - Lâm sản ngoài gỗ
 + Nhựa thông Tấn 261
 + Hoa hồi khô Tấn 174
 + Vỏ Quế Tấn -
 + Quả Sở Tấn -

6 Trồng cây ăn quả Ha -
III THỦY SẢN
1  Diện tích nuôi trồng thủy sản Ha 20
2  Tổng sản lượng thủy sản Tấn 21
B CÔNG NGHIỆP
1  Điện sản xuất Tr.Kwh
2  Than sạch 1000 tấn
3  Xi măng 1000 tấn
4  Gạch các loại Tr. viên
5  Đá các loại 1000 m3

6  Nước máy 1000 m3

7  Bột đá mài Tấn
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8 Ván bóc và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng 1000 m3

9 Nhựa thông và các sản phẩm chế biến từ nhựa
thông 1000 tấn

10 Muối công nghiệp Tấn
11 Hợp kim và hợp chất kim loại Tấn
C THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
1 Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Triệu USD
2 Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Triệu USD

3

Mặt hàng địa phương xuất khẩu Triệu USD
 Hoa hồi Triệu USD 0,2
 Thạch đen Triệu USD
 Nhựa thông Triệu USD 0,01
 Nông sản khác (vải, chè, dược liệu...) Triệu USD 0,15
 Ván bóc và sản phẩm từ gỗ rừng trồng Triệu USD
 Mặt hàng khác Triệu USD 0,15

D DU LỊCH

1
Tổng lượng khách du lịch Nghìn người
 Khách quốc tế Nghìn người
 Khách trong nước Nghìn người

2 Tổng thu từ khách du lịch Tỷ đồng
E THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN Triệu đồng 400

Đơn vị tính Chỉ tiêu 4 tháng cuối
năm 2026
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